
 

 
 

 

Kính gửi: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. 

(sau đây gọi là các đơn vị) 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế tại Công văn số 
1471/QLD-GT ngày 23/4/2026 về việc báo cáo thông tin về kết quả trúng thầu 
của các thuốc Nhóm 2 (đính kèm Công văn này). 

Để có cơ sở dữ liệu báo cáo Cục Quản lý Dược theo quy định, Giám đốc 
Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau: 

- Rà soát kết quả trúng thầu Nhóm 2 thuộc Gói thầu thuốc theo tên Generic 
(theo phân nhóm về đấu thầu thuốc) do đơn vị tổ chức, có kết quả trúng thầu từ 
ngày 16/4/2024 đến ngày 26/3/2026 đối với các thuốc có chứa hoạt chất, nồng 
độ/hàm lượng, dạng bào chế, đơn vị tính theo Phụ lục kèm theo Công văn số 
1471/QLD-GT ngày 23/4/2026. 

- Báo cáo theo biểu mẫu đính kèm về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y – Dược) 
trước ngày 02/5/2026; đồng thời gửi file excel về địa chỉ thư điện tử: 
phongnvdth@gmail.com để tổng hợp. 

Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Lê Anh Hiếu 

 

 

UBND TỈNH THANH HÓA 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

Số:          /SYT-NVYD 
V/v báo cáo thông tin về kết quả 

trúng thầu của các thuốc Nhóm 2 

Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2026 

mailto:phongnvdth@gmail.com


Biểu mẫu báo cáo thông tin về kết quả trúng thầu Nhóm 2 thuộc Gói thầu thuốc theo tên Generic  

từ ngày 16/4/2024 đến ngày 26/3/2026 

(đính kèm Công văn số        /SYT-NVYD ngày     tháng     năm 2026 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa) 

 

STT Tên hoạt chất 
Nồng độ - 

Hàm lượng 

Dạng bào 

chế 

Đơn 

vị 

tính 

Tên thuốc 

trúng thầu 

Số Giấy đăng 

ký lưu 

hành/Giấy 

phép nhập 

khẩu 

Giá 

thuốc 

trúng 

thầu 

Tên đơn vị 

báo cáo 

1 Alendronic acid 10mg Viên Viên         

2 Etodolac 400mg Viên Viên         

3 Febuxostat 40mg Viên Viên         

4 Febuxostat 80mg Viên Viên         

5 Flurbiprofen 50mg Viên Viên         

6 Lamotrigine 100mg Viên Viên         

7 Lamotrigine 200mg Viên Viên         

8 L-Ornithine-L-Aspartate 3g 
Bột/cốm/hạt 

pha uống 
Gói         

9 Molnupiravir 200mg Viên nang Viên         

10 Mosapride citrate 5mg Viên Viên         

11 Olmesartan medoxomil 20mg Viên Viên         
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STT Tên hoạt chất 
Nồng độ - 

Hàm lượng 

Dạng bào 

chế 

Đơn 

vị 

tính 

Tên thuốc 

trúng thầu 

Số Giấy đăng 

ký lưu 

hành/Giấy 

phép nhập 

khẩu 

Giá 

thuốc 

trúng 

thầu 

Tên đơn vị 

báo cáo 

12 Olmesartan medoxomil 40mg Viên Viên         

13 Orlistat 120mg Viên nang Viên         

14 Paracetamol; Cafein 500mg; 65mg Viên Viên         

15 
Paracetamol; Caffeine; 

Phenylephrine HCl 

500mg; 25mg; 

5mg 
Viên Viên         

16 

Paracetamol; 

Phenylephrin HCl; 

Dextromethorphan HBr 

500mg; 5mg; 

15mg 
Viên Viên         

17 Sildenafil 50mg Viên Viên         

18 Sumatriptan 50mg Viên Viên         

19 Tadalafil 20mg Viên Viên         

20 Tenofovir alafenamide 25mg Viên Viên         
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